
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK TƠ LUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Tơ Lung, ngày       tháng 11 năm 2022

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2022
(Kèm thông báo số      /TB-UBND ngày     /       /2022 của UBND xã Đăk Tơ Lung

STT Họ và tên chủ hộ
Giới tính
(1: Nam,
2: Nữ)

Số khẩu Năm sinh
Nơi ở hiện tại

 (Ghi theo thứ tự thôn/tổ)

I HỘ NGHÈO
1 A LIỄU 1 4 1979 Thôn 1
2 A ĐÔNG 1 3 1982 Thôn 1
3 A HÙNG 1 4 1995 Thôn 1
4 A TÝ 1 4 1981 Thôn 1
5 A THEO 1 4 1991 Thôn 1
6 Y BĂNG 2 4 1991 Thôn 1
7 Y BEO 2 6 1979 Thôn 2
8 Y  TÁCH 2 3 1986 Thôn 2
9 U LÔ 1 4 1988 Thôn 2

10 A MĂN 1 4 1993 Thôn 2
11 Y SAN 2 2 1971 Thôn 2
12 Y VÉ 2 5 1988 Thôn 2
13 Y ĐƯỜNG 2 6 1967 Thôn 2
14 A KIỀU 1 8 1969 Thôn 2
15 Y HRA 2 5 1977 Thôn 2
16 A NHIÊN 1 4 1985 Thôn 2
17 A RÍT 1 7 1977 Thôn 2
18 Y LIÊNG 2 3 1976 Thôn 2
19 A BÔN 1 4 1991 Thôn 3
20 A BẢY 1 3 1975 Thôn 3
21 Y THÊM 2 4 1995 Thôn 3
22 Y ĐRÓI 2 2 1959 Thôn 3
23 A BẢY 1 7 1976 Thôn 4
24 A NHER 1 5 1956 Thôn 4
25 A GANG 1 2 1955 Thôn 4
26 A KA 1 4 1992 Thôn 4
27 U DŨNG 1 5 1981 Thôn 4
28 Y ĐÊ 2 2 1966 Thôn 4
29 A KLÊH 1 2 1963 Thôn 5
30 A BĂNG 1 7 1974 Thôn 5
31 A ĐẾ 1 2 1962 Thôn 5
32 U THỊ NGÁT 2 4 1997 Thôn 6
33 NÔNG THỊ YẾN 2 3 2000 Thôn 6
34 A THANH 1 4 1995 Thôn 6
35 A XA 1 5 1968 Thôn 7
36 Y ĐEO (Y ĐEÔ) 2 6 1970 Thôn 7
37 Y ĐOA 2 4 1973 Thôn 7
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38 A NGOAI 1 3 1997 Thôn 7
39 A RAI 1 4 1997 Thôn 8
40 A RI SI 1 5 1996 Thôn 8
41 A BÔNG 1 5 1987 Thôn 8
42 Y SRÓ 2 1 1958 Thôn 8
43 A TRUNG 1 4 1992 Thôn 8
44 A TRAI 1 4 1988 Thôn 8
45 A TƯƠNG 1 4 1995 Thôn 8
46 A ĐEOH 1 6 1960 Thôn 8
47 A NGHIÊM 1 4 1991 Thôn 8
48 A SẼH 1 5 1968 Thôn 8
49 A NGHẾT 1 5 1990 Thôn 8
50 A HIỀN 1 5 1989 Thôn 8
51 A TRONG 1 4 1993 Thôn 8
52 A LẬP 1 4 1990 Thôn 8

218
HỘ THOÁT CẬN NGHÈO

1 A BÍT 1 4 1982 Thôn 1
2 A HAI 1 5 1978 Thôn 1
3 A HẰNG 1 5 1988 Thôn 1
4 A KAM 1 5 1970 Thôn 1
5 A LẾ 1 5 1987 Thôn 1
6 A HIỆP 1 4 1980 Thôn 1
7 Y ĐIANG 2 2 1957 Thôn 1
8 Y NĂNG 2 3 1978 Thôn 1
9 A DÊH 1 2 1946 Thôn 2

10 Y BIA 2 4 1982 Thôn 2
11 A KHĂN 1 4 1980 Thôn 2
12 A LONG 1 4 1990 Thôn 2
13 A MÉT 1 6 1978 Thôn 2
14 A NGÓK 1 6 1946 Thôn 2
15 Y PLUN 2 4 1955 Thôn 2
16 Y TRẤP 2 5 1964 Thôn 2
17 A THÂN 1 4 1987 Thôn 2
18 A THẤY 1 5 1988 Thôn 2
19 Y RÚI 2 4 1953 Thôn 2
20 A BANG 1 4 1976 Thôn 2
21 Y BÁC 2 4 1996 Thôn 2
22 ĐINH VĂN DƯƠNG 1 5 1980 Thôn 3
23 A ĐÂM 1 4 1993 Thôn 3
24 A LÉC 1 4 1990 Thôn 3
25 A BRẺ 1 4 1987 Thôn 3
26 A ÚC 1 4 1995 Thôn 3
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27 Y DÊ 2 5 1957 Thôn 3
28 Y NÍA 2 6 1967 Thôn 3
29 A MAI 1 4 1980 Thôn 3
30 U MIU 1 4 1980 Thôn 4
31 A MÔN 1 6 1975 Thôn 4
32 Y LÊ 2 3 1988 Thôn 4
33 A NHƠNG 1 4 1984 Thôn 4
34 A PHIÊN 1 3 1990 Thôn 4
35 A THUẬN 1 3 1990 Thôn 4
36 A TỎI 1 4 1991 Thôn 4
37 A LOA 1 7 1979 Thôn 4
38 A NGHÍ 1 4 1994 Thôn 4
39 A BÍA 1 3 1957 Thôn 4
40 A GUNG 1 4 1988 Thôn 4
41 A NA 1 4 1981 Thôn 4
42 A HƠN 1 4 1992 Thôn 4
43 A THÂM 1 4 1987 Thôn 4

A PING 1 5 1994 Thôn 4
44 A NINH 1 4 1992 Thôn 5
45 A CHIA 1 2 1956 Thôn 5
46 A ÍK 1 4 1971 Thôn 5
47 A VÊN 1 4 1993 Thôn 5
48 Y ĐÓC 2 2 1970 Thôn 5
49 A VAN 1 2 1968 Thôn 5
50 A DIM 1 4 1991 Thôn 6
51 U THÀNH NGHĨA 1 3 1981 Thôn 6
52 Y LANG 2 3 1976 Thôn 6
53 A NGUYÊN 1 4 1971 Thôn 6
54 NGÔ THỊ HIỆP 2 2 1955 Thôn 7
55 A ĐÌ 1 4 1995 Thôn 7
56 A VIÊN 1 4 1982 Thôn 7
57 Y NGỐ 2 4 1959 Thôn 7
58 A LONG (HOA) 1 5 1988 Thôn 7
59 PHẠM VĂN TỀU 1 4 1982 Thôn 7
60 A SANG 1 4 1987 Thôn 7
61 A NHEK 1 3 1974 Thôn 7
62 A DUNG 1 4 1993 Thôn 7
63 ĐINH TRUNG NIÊN 1 4 1992 Thôn 7
64 Y NEO 2 5 1950 Thôn 7
65 A LONG (BUM) 1 4 1976 Thôn 7
66 Y LIÊN 2 3 1987 Thôn 8
67 Y LY LY 2 2 1993 Thôn 8
68 MAI VĂN NAM 1 4 1987 Thôn 8
69 A HO 1 5 1981 Thôn 8
70 A THƠ 1 6 1978 Thôn 8
71 A CHẢ 1 5 1991 Thôn 8
72 A TOÀN 1 4 1988 Thôn 8
73 A BÌNH 1 5 1977 Thôn 8
74 A VỆ 1 4 1988 Thôn 8
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75 A HYƠR 1 4 1957 Thôn 8
76 A ĐOANG 1 5 1960 Thôn 8
77 Y TRẾK 2 1 1958 Thôn 8
78 A WI 1 3 1997 Thôn 8
79 A PHACH 1 7 1953 Thôn 8
80 A VIỆT 1 4 1992 Thôn 8
81 A THĂK 1 4 1995 Thôn 8
82 A SUM 1 5 1986 Thôn 8
83 A PHAI (A NGUN) 1 3 1960 Thôn 8
84 Y LIÊN 2 3 1998 Thôn 8
85 A DANH 1 4 1987 Thôn 8
86 A KHIẾU 1 5 1972 Thôn 8
87 A VINH (A VING) 1 5 1987 Thôn 8
88 A HƠK 1 5 1984 Thôn 8
89 A TÁO 1 5 1990 Thôn 8
90 A SẮP 1 3 1961 Thôn 8
91 A HÀNH 1 5 1986 Thôn 8
92 A KƯU 1 6 1979 Thôn 8

381
III Tổng cộng: I+II 144 hộ

NGƯỜI LẬP BIỂU
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